


TUẦN 34
TIẾT 3+4
ÔN TẬP TỔNG HỢP
A. VĂN BẢN:
1. Bài học đường đời đầu tiên – Tô Hoài
- Kể theo ngôi thứ nhất (Dế Mèn kể)
a) Nghệ thuật:
- Phương thức biểu đạt: kể chuyện + miêu tả
- Sử dụng hiệu quả các phép tu từ: so sánh, nhân hóa, …
b) Ý nghĩa văn bản:
Văn bản miêu tả Dế Mèn có vẻ đẹp cường tráng của tuổi trẻ nhưng tính nết kiêu căng, xốc nổi nên đã gây ra cái chết của Dế Choắt. Dế Mèn ân hận và rút ra bài học đường đời đầu tiên cho mình: tính kiêu căng của tuổi trẻ có thể làm hại người khác, khiến ta phải ân hận suốt đời.
2. Sông nước Cà Mau – Đoàn Giỏi
a) Nghệ thuật:
- Phương thức biểu đạt: miêu tả + thuyết minh
- Sử dụng hiệu quả các phép tu từ
- Từ ngữ: gợi hình, chính xác
b) Ý nghĩa văn bản:
Văn bản miêu tả thiên nhiên vùng sông nước Cà Mau có vẻ đẹp rộng lớn, hùng vĩ, đầy sức sống hoang dã; cuộc sống con người ở chợ Năm Căn tấp nập, trù phú, độc đáo. Văn bản là một đoạn trích độc đáo và hấp dẫn thể hiện sự am hiểu, tấm lòng gắn bó của nhà văn với thiên nhiên và con người vùng đất Cà Mau.
3. Bức tranh của em gái tôi – Tạ Duy Anh
- Kể theo ngôi thứ nhất (người anh kể)
a) Nghệ thuật:
- Phương thức biểu đạt: kể chuyện + miêu tả
- Miêu tả chân thật, tinh tế diễn biến tâm lí của nhân vật
b) Ý nghĩa văn bản:
Văn bản kể về người anh và cô em gái có tài hội họa. Văn bản cho thấy: tình cảm trong sáng, hồn nhiên và lòng nhân hậu của cô em gái đã giúp cho người anh nhận ra phần hạn chế ở mình. Vì vậy, tình cảm trong sáng, nhân hậu bao giờ cũng lớn hơn lòng ghen ghét, đố kị.
4. Vượt thác – Võ Quảng
- Phương thức biểu đạt: miêu tả
a) Nghệ thuật:
- Miêu tả: cảnh thiên nhiên + con người
- Sử dụng hiệu quả các phép tu từ: so sánh, nhân hóa
- Ngôn ngữ: giàu hình ảnh, biểu cảm, gợi nhiều liên tưởng
b) Ý nghĩa văn bản:
Văn bản miêu tả cảnh thiên nhiên trên sông Thu Bồn theo hành trình vượt thác vừa êm đềm vừa uy nghiêm. Nổi bật trên nền cảnh thiên nhiên rộng lớn, hùng vĩ ấy là hình ảnh dượng Hương Thư mạnh mẽ, hùng dũng khi đang vượt thác. “Vượt thác” là bài ca về thiên nhiên, đất nước quê hương, về lao động; từ đó đã nói lên tình yêu đất nước, dân tộc của nhà văn.

5. Buổi học cuối cùng - An-phông-xơ Đô-đê
- Kể theo ngôi thứ nhất (Phrăng kể)
a) Nghệ thuật:
- Miêu tả tâm lí nhân vật qua tâm trạng, suy nghĩ, ngoại hình
- Ngôn ngữ: tự nhiên
- Sử dụng câu văn biểu cảm, từ cảm thán, các hình ảnh so sánh
b) Ý nghĩa văn bản:
Văn bản kể về một buổi học tiếng Pháp cuối cùng ở một lớp học vùng An-dat bị quân Phổ chiếm đóng. Truyện xây dựng thành công nhân vật thầy Ha-men và cậu bé Phrăng.Qua đó, truyện cho thấy: Tiếng nói là một giá trị văn hóa cao quý của dân tộc, yêu tiếng nói là yêu văn hóa dân tộc. Tình yêu tiếng nói dân tộc là một biểu hiện cụ thể của lòng yêu nước. Sức mạnh của tiếng nói dân tộc là sức mạnh của văn hóa, không một thế lực nào có thể thủ tiêu. Tự do của một dân tộc gắn liền với việc giữ gìn và phát triển tiếng nói dân tộc mình. Tác giả thật sự là một người yêu nước, yêu độc lập, tự do, am hiểu sâu sắc về tiếng mẹ đẻ.
6. Đêm nay Bác không ngủ – Minh Huệ
- Nhân vật trung tâm: Bác Hồ
- Bác Hồ được miêu tả qua cái nhìn của anh chiến sĩ.
a) Nghệ thuật:
- Thể thơ: thơ năm chữ
- Phương thức biểu đạt: tự sự + miêu tả + biểu cảm
- Lời thơ: giản dị, có nhiều hình ảnh thể hiện tình cảm tự nhiên, chân thành
- Sử dụng từ láy tạo giá trị gợi hình và biểu cảm, khắc họa hình ảnh cao đẹp của Bác Hồ
b) Ý nghĩa văn bản:
Qua câu chuyện về một đêm không ngủ của Bác Hồ trên đường đi chiến dịch, văn bản thể hiện tấm lòng yêu thương bao la của Bác Hồ với bộ đội và nhân dân; tình cảm kính yêu, cảm phục của bộ đội, nhân dân ta với Bác.
7. Lượm – Tố Hữu
a) Nghệ thuật:
- Thể thơ: thơ bốn chữ
- Phương thức biểu đạt: tự sự + miêu tả + biểu cảm
- Sử dụng nhiều từ láy: gợi hình, giàu âm điệu
b) Ý nghĩa văn bản:
Bài thơ khắc họa hình ảnh một chú bé hồn nhiên, dũng cảm hy sinh vì nhiệm vụ kháng chiến. Đó là một hình tượng cao đẹp trong thơ Tố Hữu. Đồng thời bài thơ đã thể hiện chân thật tình cảm mến thương và cảm phục của tác giả dành cho Lượm nói riêng và những em bé yêu nước nói chung.
8. Cô Tô – Nguyễn Tuân
a) Nghệ thuật:
- Khắc họa hình ảnh: tinh tế, chính xác, độc đáo
- Sử dụng các phép so sánh mới lạ
- Từ ngữ: giàu tính sáng tạo
b) Ý nghĩa văn bản:
Bài văn cho thấy vẻ đẹp độc đáo của thiên nhiên trên biển đảo Cô Tô, vẻ đẹp của người lao động trên vùng đảo này. Qua đó, ta thấy tình cảm yêu quý của tác giả đối với mảnh đất quê hương.
9. Cây tre Việt Nam – Thép Mới
a) Nghệ thuật:
- Kết hợp giữa chính luận và trữ tình
- Xây dựng hình ảnh: phong phú, chọn lọc, vừa cụ thể vừa mang tính biểu tượng
- Sử dụng hiệu quả các phép tu từ: so sánh, nhân hóa, điệp ngữ
- Lời văn: giàu nhạc điệu, có tính biểu cảm cao
b) Ý nghĩa văn bản:
Văn bản cho thấy vẻ đẹp và sự gắn bó của cây tre với đời sống dân tộc ta. Qua đó, ta thấy tác giả là người có hiểu biết về cây tre, có tình cảm sâu nặng, có niềm tin và tự hào chính đáng về cây tre Việt Nam.

B. PHẦN TIẾNG VIỆT
1. Các phép tu từ 
																													Phép so sánh
Phép hoán
dụ
Phép ẩn
dụ
Phép nhân
hoá
CÁC PHÉP TU TỪ TIẾNG VIỆT

2. Kiểu câu	KIỂU CẤU TẠO CÂU

Câu ghép
Câu đơn

Không có từ ‘là”
Có từ ‘là”

3. Các dấu câu 																										Dấu phẩy
Dấu chấm hỏi
Dấu chấm than
Dấu chấm
DẤU CÂU TIẾNG VIỆT



C. TẬP LÀM VĂN
1. Văn tả cảnh:
- Mở bài: Giới thiệu cảnh định tả
- Thân bài: + Tả khái quát
+ Tả chi tiết: tả theo trình tự thời gian, không gian
Lưu ý: Vận dụng so sánh, liên tưởng, tưởng tượng, nhân hóa, … và dùng tất cả các giác quan để cảm nhận, miêu tả.
- Kết bài: Cảm nghĩ về cảnh được tả
2. Văn tả người:
* Tả chân dung:
- Mở bài: Giới thiệu người định tả
- Thân bài: + Tả ngoại hình: Tuổi? Khuôn mặt? Nụ cười? Giọng nói? Làn da? Mái tóc? Bàn tay? Vóc dáng? ….
+ Tả tính tình: Hiền; sở thích? Thương người, thương yêu động vật, thiên nhiên? Nghiêm khắc? Chăm chỉ? Biết quan tâm giúp đỡ mọi người?
Lưu ý: Tả tính tình qua cử chỉ, lời nói, hành động, việc làm… Vận dụng so sánh, liên tưởng, tưởng tượng, …
- Kết bài: Cảm nghĩ về người được tả + mong ước của em.
* Tả người đang hoạt động, làm việc:
- Mở bài: Giới thiệu người với công việc của họ đang làm mà em sẽ tả
(Ai? Em thấy lúc nào? Họ đang làm gì? Ở đâu?)
- Thân bài:
+ Tả ngoại hình: Tuổi? Khuôn mặt? Nụ cười? Giọng nói? Làn da? Mái tóc? Bàn tay? Vóc dáng? ….
Lưu ý: Cần lựa chọn những chi tiết phù hợp với công việc họ đang làm. Ở trên chỉ là những gợi ý chung chứ không phải riêng từng hành động
+ Tả trình tự việc làm của người đó: Làm gì trước? Làm gì sau? Kết quả việc làm của họ?
(Vận dụng so sánh, liên tưởng, tưởng tượng, … để bài văn hay hơn)
 Kết bài: Cảm nghĩ về người được tả
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